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TÓMTẮT
Qua việc ứng dλng phương pháp thống kê mô tả và phương pháp Box-Jenkins trong đó có thχc hiện 

kiΘm đΠnh tính dρng, kiΘm đΠnh nhân quả cho mô hình hồi quy logarit kép và ARIMA, bài viết đã đề xuất 
mô hình phù hιp cho dχ báo về sản lưιng cá tra xuất khͯu tρ Việt Nam vào thΠ trường Hoa Kỳ. Với số 
liệu chuỗi thời gian đưιc thu thͻp tρ UN-Comtrade và NOAA, kết quả cho thấy trong mίt năm sau sản 
lưιng cá tra xuất khͯu vào thΠ trường Hoa Kỳ sẽ tăng tuy nhiên số lưιng này sẽ giảm sau đó, mức đί 
giảm không nhiều và vẫn cao hơn so với hiện trạng (tính đến đầu năm 2017). Sau khi phân tích nhiều 
mô hình, nghiên cứu này đề xuất mô hình ARIMA đΘ dχ báo sản lưιng cá tra xuất khͯu. MΊc dù cần có 
nhυng nghiên cứu thêm đΘ xem xét mô hình dχ báo ở nhiều khía cạnh khác nhau, tuy nhiên kết quả này 
vẫn là tài liệu tham khảo cho nhυng nhà quản lý, nhà kinh doanh và người sản xuất cá tra.  

Từ khóa: Arima, cá tra, dχ báo, mô hình hàm cầu, xuất khͯu, Box-Jenkins

ABSTRACT
Forecasting exported volume of cat sh from Vietnam to the USAmarket

Based on the application of descriptive statistics and Box-Jenkins method, in this paper, unit root 
test and Granger causality test have been conducted for double logarithm and ARIMA models. This 
paper tries to ýgure out suitable models to forecast catýsh exported volume from Vietnam to the USA 
market. With the time series data of UN-Comtrade and NOAA, the results reveal that the export quantity 
of Vietnam to the US will increase for one year followed by a little bit decrease but still higher than the 
recent quantity. Moreover, analyzing the di erent models, this paper suggests that ARIMA is the suit-
able model for forcasting the exported quantity of Vietnam to the US market. Even though there is need 
for further research to have a more multi-perspective view of the forecast model, the result is a reference 
for policy makers, businessmen in case of export catýsh. 
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1. Gi i thi u
Là một trong những quốc gia xuất khẩu nông 

sản hàng đầu trên thế giới, Việt Nam đã có quan 
hệ thương mại với hơn 200 quốc gia (Tổng cục 
Hải quan, 2017) và do đó nền kinh tế Việt Nam 
ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào nền kinh tế 
thế giới. Trong năm 2015, xuất khẩu nông-lâm-
thuỷ-hải sản đã đạt 30 tỷ USD chiếm 14% trong 
tổng giá trị xuất khẩu của tất cả các mặt hàng 
ngoại trừ xăng dầu và khoáng sản (Tổng cục 
Thống kê, 2016). Hiện nay các nghiên cứu trong 
nước ứng dụng các mô hình dự báo cho nông sản 
và thuỷ sản chưa nhiều, một số nghiên cứu trong 
nước như nghiên cứu của V» Văn Tài (2012) vận 
dụng mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản, phân 
tích chuỗi qua mô hình ARIMA và một số mô 
hình toán học khác và tác giả chủ yếu vận dụng 

mô hình hồi quy đơn nên các mô hình chưa có 
thể hiện các yếu tố bên ngoài tác động đến kết 
quả dự báo. Ngoài ra, kết quả cũng cho thấy mô 
hình ARIMA thể hiện khả năng vượt trội so với 
những mô hình khác. Nhiều tác giả nghiên cứu 
ở nước ngoài cũng cho kết quả tương tự như 
nghiên cứu của Choudhury và cộng sự (2014), 
tác giả sử dụng nhiều mô hình chuỗi thời gian 
hơn các mô hình san mũ nhưng kết quả vӾn thể 
hiện rԄng mô hình ARIMA vượt trội hơn; Đồng 
ý kiến, Sankar (2011) khẳng định rԄng mô hình 
ARIMA phù hợp nhất với dự báo thủy sản xuất 
khẩu tại Tamilnadu; kết quả này cũng tương tự 
trong nghiên cứu của Mendelssohn (1981), Wa-
rangkhana (2015) cho trường hợp tôm của Thái 
Lan. 

Hạn chế của các nghiên cứu trên là ch֕ phân 
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tích xoay quanh các mô hình chuỗi thời gian. 
Thêm nữa, dựa trên nghiên cứu về dự báo, kết 
quả thường là dự báo điểm và điều này có thể 
dӾn đến kết quả sai lệch do trên thực tiễn còn 
có rất nhiều yếu tố tác động đến kết quả dự báo. 
Theo Lawer (2016), điều quan trọng, các tác giả 
đã nhấn mạnh việc các nhà nghiên cứu tiếp cận 
chuỗi dữ liệu để dӾn đến quyết định việc sử dụng 
mô hình hoặc phương pháp dự báo phù hợp. Bên 
cạnh đó, theo nghiên cứu của Amrit và cộng sự 
(2015), tác giả áp dụng các phương pháp phân 
tích chuỗi thời gian như phương pháp san mũ 
giản đơn, san mũ Holt, san mũ Winters hay dự 
báo trung bình và kết quả cho thấy các mô hình 
san mũ cho kết quả tốt hơn nhưng tác giả cũng 
kết luận kết quả này ch֕ mang tính tương đối 
cũng như đề xuất thêm các mô hình khác để có 
kết quả dự báo tốt hơn.

Một số nghiên cứu điển hình về ứng dụng mô 
hình hồi quy như nghiên cứu của Yang và Koo 
(1994) đã sử dụng mô hình hàm cầu AIDS để 
ước lượng nhu cầu nhập khẩu thịt của Nhật Bản; 
Huq và cộng sự (2010) cũng ch֕ sử dụng một 
dạng hàm cụ thể, đó là mô hình hàm cầu LA/
AIDS để ước lượng hàm cầu cho các mặt hàng 
thực phẩm khác nhau ở Bangladesh. Mở rộng 
thêm là nghiên cứu của các tác giả so sánh nhiều 
mô hình hồi quy như Asche và Wessells (1997) 
từ các mô hình hàm cầu AIDS và LA/AIDS tác 
giả ước lượng và thảo luận các kết quả phân tích 
hồi quy; Kastens và Brester (1996) phân tích, so 
sánh và ước lượng các mô hình tuyến tính Loga-
rit, mô hình FDLA/ALIDS, mô hình Rotterdam 
với nhau; Yeong-Sheng và cộng sự (2008) đã 
sử dụng đồng thời bốn mô hình để ước lượng 
và so sánh đó là: mô hình Working – Leser, mô 
hình LEM, mô hình QEM và mô hình LA/AIDS. 
Trường hợp nghiên cứu cho Việt Nam, tác giả 
Phạm Thành Thái (2013) đã phân tích, so sánh 
kết quả giữa các mô hình Working - Leser, mô 
hình LA/AIDS và mô hình LA/QUAIDS cho 
mặt hàng cá hồi nhập khẩu từ Na-uy. 

Vì tính chất quan trọng của mặt hàng xuất 
khẩu đối với Việt Nam đặc biệt là mặt hàng cá tra 
nên bài viết này kiểm chứng các phương pháp dự 
báo về sản lượng xuất khẩu nhԄm giúp cho các 
bên liên quan như người sản xuất, doanh nghiệp 

và chính phủ có sự chuẩn bị và hỗ trợ tốt hơn 
trong hoạt động xuất khẩu mặt hàng này qua thị 
trường Hoa kỳ.

2. Cơ sở lý thuyết
2.1. Lý thuyết về phương phápBox-Jenkins
Mô hình tự hồi quy, ký hiệu AR(p), có nghĩa 

là cơ chế tự hồi quy có dạng như sau:

Y=ϕ0 + ϕ1Yt-1 + ϕ2 Yt-2 + ... +ϕ  Yt-p + u

hoặc

Điều kiện:

Mô hình trung bình trượt, ký hiệu MA(q), có 
dạng như sau: 

Y  = μ + u + θ1ut-1 + θ2ut-2 + ... + θqut-q
hoặc 

Mô hình ARMA là kết hợp mô hình AR(p) và 
MA(q). a có mô hình ARMA(p,q) như sau:

t = ϕ0 + ϕ1 t-1 + ϕ2 t-2 + ... + ϕp t-p + ut + θ1 t - 1
+ θ2 t-2 + ... + θq t-q

hoặc

Mô hình ARIMA chính mà mô hình ARMA 
khi lấy sai phân bậc 1 của chuỗi dữ liệu. Ký hiệu: 
ARIMA(p,d,q).

Mô hình ARIMA theo mùa hay còn gọi là mô 
hình SARIMA cho phép giải quyết vấn đề sai biệt 
liên quan đến biến đổi mùa. Sự biến đổi được 
định nghĩa như sau: (1 - D ).yt = yt - yt-s. Trong 
đó với s biểu thị tính chu kỳ của số liệu (s=4 cho 
một chuỗi biến đổi theo quý, s=12 cho chuỗi biến 
đổi theo tháng).

2.2. Lý thuyết về mô hình hàm cầu
Theo lý thuyết về sự lựa chọn của người tiêu 

dùng, với điều kiện ngân sách của người tiêu 
dùng bị giới hạn, giả định rԄng cách đơn giản 
nhất để tạo ra các phương trình hàm cầu là tối đa 
hóa hàm th֛a dụng. Với giả định, độ th֛a dụng 
là một hàm đồng biến của lượng hàng hóa tiêu
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dùng, nhưng độ th֛a dụng biên được giả định là 
giảm khi tiêu dùng tăng lên. Khung lý thuyết về 
hàm th֛a dụng là nền tảng cho lý thuyết số ch֕ 
số, bao gồm đo lường thu nhập thực tế, đo lường 
ảnh hưởng của việc phân chia thành các nhóm 
hàng hoá có liên quan chặt chẽ với nhau, sự bóp 
méo chẳng hạn như thuế hàng hoá (Phạm Thành 
Thái, 2013).

Cầu của thị trường được định nghĩa là số lượng 
sản phẩm mà người tiêu dùng muốn mua và có 
khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong 
điều kiện các yếu tố khác giữ nguyên không đổi. 
Với giả định các yếu tố khác không đổi, đường 
cầu cho biết lượng hàng hóa mà người tiêu dùng 
muốn mua tại các mức giá các khác nhau. Cầu 
của một hàng hóa (Qd) phụ thuộc vào các yếu tố 
chính: giá của hàng hóa đó (Px), thu nhập (I), giá 
cả hàng hóa liên quan (P ) bao gồm giá của các 
nước xuất khẩu mạnh về mặt hàng này, dân số 
(PR). Mối quan hệ này được khái quát qua hàm 
số sau: 

Để đảm bảo tính bền vững về mặt lý thuyết 
cho mô hình, Varian (1978) đã nghiên cứu và 
đưa ra các ràng buộc cho mô hình như sau:

Các công ty phải tuân theo mức giá được 
định sẵn; Các công ty cá nhân không có bất kỳ 
quyền lực nào tác động đến giá thị trường; Tất 
cả các sản phẩm đều mang tính đồng nhất; Tất 
cả các công ty có thể được minh họa bԄng một 
đồ thị đơn lẻ và có khả năng cạnh tranh công 
bԄng, bình đẳng về nguồn lực và thông tin; Dễ 
dàng tham gia và rút kh֛i thị trường; Các doanh 
nghiệp tối đa hóa lợi nhuận khi MR=MC.

Trong bài nghiên cứu này, dưới góc độ thương 
mại, yếu tố các giá hàng hóa liên quan (Px), giá 
của các đối thủ cạnh tranh trong thị trường được 
xem xét (P ). Bên cạnh đó, thu nhập (I), yếu tố 
tỷ giá hối đoái (EX), dân số (PR) cũng được xem 
xét. Hàm số được viết lại như sau:

Mô hình hàm cầu:

Mô hình hàm cầu tuyến tính:    

Các giả thuyết trong bài nghiên cứu:
Giả thuyết 1. Tỷ giá hối đoái kỳ vọng tác 

động ngược chiều đến xuất khẩu
Giả thuyết 2. Giá của các quốc gia cạnh tranh 

tác động đến lượng cầu xuất khẩu cá tra của Việt 
Nam

Giả thuyết 3. Thông tin về việc công ty For-
mosa xả thải có tác động ngược chiều đến sản 
lượng cá tra xuất khẩu của Việt Nam vào thị 
trường Mỹ.

3. Dữ li u và phương pháp nghiên cứu
3.1. Dữ li u
Dữ liệu chính được sử dụng trong phân tích 

là dữ liệu thứ cấp bao gồm dữ liệu định tính và 
định lượng. Dữ liệu định lượng dạng chuỗi thời 
gian thể hiện từ tháng 1 năm 1998 đến tháng 2 
năm 2017 và được thu thập từ UN-Comtrade, 
Cục Quản lý hải dương và khí quyển Hoa Kỳ 
(NOAA). 

3.2. Phương pháp nghiên cứu
Với dữ liệu chuỗi thời gian, bài viết dự báo 

lượng cầu cá tra nhập khẩu sang thị trường Hoa 
Kỳ của Việt Nam thông qua hai phương pháp: 
xây dựng và phân tích mô hình hàm cầu và 
phương pháp Box-Jenkins.

Mô hình hàm cầu được xây dựng dựa trên 
lý thuyết hàm cầu và phương pháp định lượng 
nhԄm xác định những biến quan trọng trong mô 
hình. Căn cứ vào các tiêu chuẩn thống kê như 
hệ số xác định R2, ch֕ số Akaiken (AIC), sai số 
phần trăm tuyệt đối (MAPE), căn bậc hai sai số 
bình phương trung bình (RMSE), độ lệch tuyệt 
đối trung bình (MAD), hệ số không ngang bԄng 
(Theil’ U), ch֕ số Durbin-Watson (D.W) để đánh 
giá sự phù hợp của mô hình. Bên cạnh đó, để hạn 
chế hiện tượng tự tương quan trong sai số của 
mô hình nên quy trình phân tích hoàn ch֕nh bao 
gồm các bước: Kiểm định nghiệm đơn vị đối với 
tính dừng, kiểm định đồng liên kết, kiểm định 
nhân quả và xây dựng mô hình logarit. 

Phương pháp Box-Jenkins: Sử dụng mô hình 
tự hồi quy tích hợp trung bình trượt (ARIMA). 
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Dự báo lượng cầu cá tra xuất khẩu và căn cứ vào 
các tiêu chuẩn thống kê để đánh giá sự phù hợp 
của mô hình.

Việc phân tích và xây dựng các mô hình hàm 
cầu và phương pháp Box-Jenkins được thực hiện 
trên phần mềm Eview 9.0 và Crystal ball 11.0.

4. Kết quả và thảo luận
4.1. Nhận xét về sản lượng cá tra xuất khẩu

c a Vi t Nam
Lượng cá tra xuất khẩu từ Việt Nam sang thị 

trường Hoa Kỳ từ năm 1998 đến năm 2016 có 
nhiều biến động.  

Bi u đồ 1. Biến động sản lượng cá tra xuất 
khẩu của Việt Nam

(Nguồn: TΫng hιp tρ dυ liệu của UN-Comtrade)

Từ năm 1998 đến năm 2004 biến động nhԌ, 
mức giảm thấp nhất được ghi nhận vào năm 2010 
và cao nhất vào năm 2003. Từ năm 2004 đến giữa 
năm 2011, biến động bắt đầu tăng cao. Mức tăng 
cao nhất đạt được vào năm 2006 và thấp nhất 
vào năm 2010. Từ năm 2011 đến năm 2016, đây 
là khoảng thời gian lượng xuất khẩu cá tra biến 
động rất mạnh. Mức giảm thấp nhất được ghi 
nhận vào đầu năm 2014, thấp nhất trong 15 năm 
trở lại đây. Nhưng vào cuối năm 2014 thì lượng 
xuất khẩu lại đột ngột tăng mạnh và đạt mức cao 
nhất là vào năm 2016. Năm 2013, tình hình xuất 
khẩu cá tra Việt Nam chưa có nhiều khởi sắc, thị 
trường nhập khẩu truyền thống đang có mức tăng 
trưởng chậm lại (VASEP, 2014). Theo đó, so với 
cùng kỳ năm trước thì mức thuế chống bán phá 
giá của Mỹ áp dụng lên cá tra nhập khẩu từ Việt 
Nam tăng rất cao, gây rất nhiều khó khăn cho các 
doanh nghiệp khi xuất khẩu sang thị trường này.

4.2. Kết quả phân tích mô hình hàm cầu
Kết quả kiΘm đΠnh thống kê tính Ϋn đΠnh (tính 

dρng) các biến đưιc quan sát: sử dụng kiểm 
định Augmented Dickey-Fuller.

Với biến sản lượng cá tra xuất khẩu từ Việt 
Nam vào thị trường Mỹ (q_vnm); giá cá tra xuất 
khẩu tương ứng (p_vnm); giá cá tra xuất khẩu 
từ Trung Quốc vào thị trường Mỹ (p_china); giá 
cá tra xuất khẩu từ Thái Lan vào thị trường Mỹ 
(p_thai); thu nhập (I); tỷ giá (EX); biến giả cho 
thấy khi có thông tin về việc công ty Formosa 
(Hà Tĩnh) xả thải gây ô nhiễm môi trường (D), 
với thuộc tính cơ sở là không có thông tin về 
Formosa.

Bảng 1: Kết quả kiểm định thống kê tính 
dừng của các biến

Tên biến W�
Statistis

P
value

Giá trị
gi i hạn
5%

Sai
phân

Ln_b_q_
vnm -4,7171 0,0008 -3,42966 0

Ln_b_p_
vnm -3,79314 0,0186 -3,42975 0

Ln_b_p_
china -3,68923 0,0257 -3,4368 0

Ln_b_p_
thai -11,524 0,0000 -3,42858 0

Ln_I -3,68984 0,0239 -3,41896 0

Ln_EX -12,057 0,0000 -3,42625 1

Xét ở mức độ tin cậy 95%, các biến được 
phân tích có tính dừng (Bảng 1). Điều này cho 
biết mô hình phân tích dạng logarit kép không bị 
hiện tượng hồi quy giả mạo. Kết quả kiểm định 
đồng liên kết cũng cho thấy tồn tại đồng liên kết 
giữa các biến.

KiΘm đΠnh nhân quả giυa các biến (Pairwise 
Granger test) cho thấy: lượng xuất khẩu Việt 
Nam ảnh hưởng đến giá cá tra của Thái Lan (p 
value 0,0012) nhưng ở chiều ngược lại, lượng 
cầu xuất khẩu Việt Nam không ảnh hưởng đến 
giá cá tra Thái Lan. Tỷ giá tác động một chiều lên 
lượng cầu xuất khẩu Việt Nam (p value 0,0008). 
Thu nhập tác động một chiều lên lượng cầu xuất 
khẩu Việt Nam (p value = 0,0000).
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Xét mức tin cậy 95%, do các biến có tính 
dừng và cân bԄng trong dài hạn nên mô hình log-
arit kép được thực hiện để đo lường tác động dài 
hạn của các biến đến lượng cá tra xuất khẩu. Kết 
quả được thể hiện qua mô hình hồi quy như sau:

Sau khi xử lý các sai phạm trong mô hình 
bԄng cách thêm – bớt các biến trong mô hình đến 
khi đạt được dấu kỳ vọng. Xét tác động giữa giá 
riêng lên lượng cầu, có thể thấy giá riêng có tác 
động trễ lên lượng cầu, ứng dụng phương pháp 
của Nerlove (1958) để xác định tác động trễ này. 
Sau khi loại b֛ những biến thừa trong mô hình, 
mô hình rút gọn như sau:

LN_B_Q_VNM = -0,105*LN_B_P_
VNM - 0,43**D + 10,858***LN_I + 
2,055**LN_EX - 0,23*LN_B_P_CHINA 
- 0,108*LN_B_P_THAI + 0,237*LN_B_P_
VNM_LAG1 - 0,777*LN_B_P_VNM_
LAG2 + 0,705*LN_B_P_VNM_LAG3 
+ 1,333**LN_B_P_VNM_LAG4 + 
1,921***LN_B_P_VNM_LAG5 - 99,063*** + 
e

֪ tháng thứ 5, giá xuất khẩu trong quá khứ 
(t-5) có tác động đến lượng xuất khẩu trong giai 
đoạn hiện tại. Mặt hàng cá tra là sản phẩm xuất 
khẩu từ lâu đời do đó các ảnh hưởng của yếu tố 
vĩ mô thể hiện r» lên lượng xuất khẩu. Theo kết 
quả mô hình, giá trị của biến tỷ giá tăng (đồng 
nội tệ mất giá) thì giá xuất khẩu tính theo ngoại 
tệ sẽ giảm (giá xuất khẩu tính theo ngoại tệ là tỷ 
số giữa giá nội tệ và tỷ giá) từ đó đẩy lượng cầu 
xuất khẩu tăng lên trong điều kiện chi phí đầu 
vào không tăng lên tương ứng đối với mặt hàng 
cá tra; điều này bác b֛ giả thuyết 1. Bên cạnh đó, 
nếu giá xuất khẩu của Thái Lan và Trung Quốc 
giảm sẽ làm lượng cầu xuất khẩu cá tra của Việt 
Nam tăng lên, điều này chấp nhận giả thuyết 2, 
đồng thời kết quả này cũng cho thấy các mặt 
hàng của 2 quốc gia này là mặt hàng thay thế 
cho mặt hàng cá tra Việt Nam tại thị trường Mỹ. 
Tác động của sự kiện Formosa có ảnh hưởng âm 
đến mặt hàng cá tra có ý nghĩa thống kê; điều 
này chấp nhận giả thuyết 3. Có thể thấy được, 
từ sau khi sự kiện Formosa xảy ra, Hoa Kỳ đã 
cẩn thận hơn khi nhập khẩu các sản phẩm thủy 
sản của Việt Nam cùng với việc DOC công bố 

Bảng 2: Kết quả mô hình ARIMA
Mô hìnK MAPE RMSE MAD Theil’s U AIC

S.ARIMA (1,1,1) (1,0,1) 2,13% 0,48 0,30 0,9058 1,95 -1,41

đánh thuế tương đối cao đối với sản phẩm cá 
tra nhập khẩu từ Việt Nam. Yếu tố thu nhập có 
tác động dương (Zheng và cộng sự, 2012) và 
ảnh hưởng rất mạnh so với những yếu tố khác, 

điều này phù hợp với nhận định của Senhadji và 
Montenegro (1999).

4.3. Kết quả phân tích từ phương pháp

Bảng 3: Đo lường độ chính xác của dự báo
Mô hình MAPE RMSE Theil’s U AIC

S.ARIMA (1,1,1) (1,0,1) 2,13% 0,48 0,9058 -1,42

Mô hình 1 3,24% 0,619 0,021 2,02

Box-Jenkins
Với kết quả thống kê tính dừng của biến 

lượng cá tra xuất khẩu cho thấy biến này dừng 
ở sai phân bậc 0. Theo đó, kết quả phân tích mô 
hình chuỗi thời gian như Bảng 2 sau:

Dựa vào các ch֕ số MAPE, RMSE, MAD, 
Theil's U, D.W có thể thấy mô hình ARIMA mùa 
vụ là mô hình phù hợp đối với trường hợp xuất 
khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ 
trong ngắn hạn.

So sánh mô hình
Xét các phương pháp đo lường mức độ chính 

xác của dự báo giữa các mô hình (Bảng 3):
Dựa trên bảng so sánh các ch֕ số đánh giá 

độ chính xác của dự báo ta có thể thấy các ch֕ 
số MAPE, RMSE và AIC đều bé nhất (Asteriou, 
2007) chứng t֛ mô hình ARIMA phù hợp đối với 
chuỗi dữ liệu phân tích hơn các mô hình còn lại. 
Điều này đồng kết quả với các nghiên cứu trước 
đó như V» Văn Tài (2012), Choudhury (2014), 
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Sankar (2011), Mendelssohn (1981), Warang-
khana (2015).

Dựa vào các tiêu chí lựa chọn mô hình được 

đề cập ở trên, xét về tổng thể, mô hình ARIMA 
vượt trội hơn hẳn so với mô hình hồi quy dựa trên 

Bảng 4: Kết quả dự báo bԄng mô hình ARIMA
Năm Tháng Cận dưới Dữ liệu Đường cận trên

2017 1 12232154

2017 2 6924239

Dữ liệu dự báo

2017 3 2955113 7625274,151 19676000

2017 4 2474483 7898224,627 25210100

2017 5 2323684 8460223,967 30802543

2017 6 2193899 8871253,875 35871815

2017 7 1997681 8863569,015 39327031

2017 8 1803014 8716237,209 42136560

2017 9 1729182 9062588,47 47496743

2017 10 1609985 9111675,716 51567338

2017 11 1503776 9159631,77 55792111

2017 12 1347904 8810757,711 57592717

2018 1 1342584 9393771,821 65726183

2018 2 1135536 8484834,702 63399503

…

2022 2 129025,6479 8781326,602 597646267,7

ch֕ số AIC nhưng kết quả ch֕ mang tính tương 
đối (Amrit, 2015). Mô hình ARIMA là mô hình 
phù hợp nhất so với các mô hình được sử dụng 
trong nghiên cứu này, trường hợp cá tra nhập 
khẩu vào thị trường Hoa Kỳ của Việt Nam.

4.3. Dự báo lượng cầu cá tra xuất khẩu
sang thị trường Hoa Kỳ

Từ các phân tích trên, kết quả cho thẩy mô 
hình ARIMA là phù hợp nhất đối với trường hợp 
của Việt nam. Kết quả dự báo bԄng mô hình này 
cho giai đoạn 2017 – 2018 và 05 năm sau như 
Bảng 4:

Theo VASEP, doanh nghiệp vӾn nắm vai trò 
kiểm soát nguồn nguyên liệu xuất khẩu trong 
năm 2017 và những năm tới. Cũng trong thời 
gian tới, các doanh nghiệp lớn sẽ tập trung xuất 
khẩu vào thị trường Hoa Kỳ; Các doanh nghiệp 

khác sẽ tập trung nhiều vào các thị trường Trung 
Quốc, EU, ASEAN và đẩy mạnh sang Nga. Dựa 
vào kết quả phân tích và tính toán giá trị dự báo, 
trong tháng tiếp theo lượng cầu xuất khẩu sẽ 
tăng nhԌ khoảng 7,6 triệu tấn cá tra xuất khẩu, 
ở mức tin cậy 95%, dự báo dao động từ 2,9 triệu 
tấn đến 19 triệu tấn so với tháng trước đó. Những 
tháng tiếp theo sẽ tiếp tục giữ mức tăng ổn định 
đến tháng 7 sau đó biến động nhԌ cho đến hết hai 
tháng đầu năm 2018. Với kết quả dự báo trong 5 
năm, lượng cầu xuất khẩu cá tra có chiều hướng 
tăng đạt 8,7 triệu tấn với độ tin cậy 95%.

5. Kết luận
Trong các phương pháp được thử nghiệm, 

nghiên cứu này xác định phương pháp Box-
Jenkins là phương pháp phù hợp nhất để dự báo 
lượng cầu cá tra Việt Nam xuất khẩu sang thị 
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trường Hoa Kỳ, đặc biệt phù hợp trong ngắn hạn. 
Kết quả phân tích ảnh hưởng của các yếu tố tác 
động cho thấy: giá riêng có tác động trễ đối với 
lượng cầu xuất khẩu; tỷ giá hối đoái và thu nhập 
có tác động mạnh đối với lượng cầu; các mặt hàng 
cá tra của Trung Quốc và Thái Lan là mặt hàng 
thay thế cho các sản phẩm cá tra Việt Nam; tác 
động của sự kiện Formosa có ý nghĩa về thống kê 
qua đó có thể thấy được Hoa Kỳ đã cẩn thận hơn 
đối với các sản phẩm cá tra của Việt Nam.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam 
cũng như lượng cầu xuất khẩu các mặt hàng thủy 
sản của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ thì các 
nhà xuất khẩu, doanh nghiệp, nhà hoạch định 
chính sách nên xây dựng một lộ trình thực hiện 
trong đó ưu tiên quan tâm đến sự dự báo sản lượng 
cá được xuất khẩu. Theo kết quả dự báo thì trong 
năm tới sản lượng xuất khẩu sẽ tăng tuy nhiên về 
lâu dài thì sản lượng này sẽ giảm quay về giá trị ở 
thời điểm hiện tại. Do đó, để ổn định về tình hình 
xuất khẩu, Việt nam cần đảm bảo các quy định, 
tiêu chuẩn liên quan, bên cạnh cần có sự can thiệp 
của chính phủ trong việc bảo đảm quyền lợi đối 
với sản phẩm và nhà xuất khẩu Việt Nam. 
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